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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  34.530.824.568  34.530.824.5689,7 46,0

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  24.870.090.374  24.870.090.37411,7 38,6

 1 Hàng thủy sản USD  749.793.015  749.793.0150,6 65,1

 2 Hàng rau quả USD  490.248.063  490.248.06320,1 103,9

 3 Hạt điều Tấn  65.142  351.198.968  65.142  351.198.9683,3 2,3 139,4 126,0

 4 Cà phê Tấn  238.266  726.592.657  238.266  726.592.65714,8 21,2 67,4 133,7

 5 Chè Tấn  12.398  21.002.930  12.398  21.002.930-9,7 -10,0 84,6 84,7

 6 Hạt tiêu Tấn  17.467  69.865.445  17.467  69.865.445-13,9 -9,9 39,9 62,6

 7 Gạo Tấn  512.265  362.260.599  512.265  362.260.5994,0 7,0 42,8 94,5

 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  422.855  195.635.472  422.855  195.635.47247,3 38,1 79,6 112,7

- Sắn Tấn  76.118  19.984.922  76.118  19.984.922369,6 340,8 30,9 36,4

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  98.607.067  98.607.0673,0 77,6

 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  84.728.855  84.728.855-1,5 82,8

 11 Quặng và khoáng sản khác Tấn  370.000  24.005.641  370.000  24.005.641223,5 14,2 -2,7 44,8

 12 Clanhke và xi măng Tấn  3.203.432  120.278.649  3.203.432  120.278.64926,8 22,7 70,0 47,3

 13 Than các loại Tấn  1.081  344.692  1.081  344.692-99,2 -99,1 17,1 4,0

 14 Dầu thô Tấn  180.159  122.976.005  180.159  122.976.005-24,2 -24,8 -15,8 -15,9

 15 Xăng dầu các loại Tấn  227.585  193.122.553  227.585  193.122.553-20,6 -20,4 47,3 33,9

 16 Hóa chất USD  250.544.218  250.544.2185,2 46,1

 17 Sản phẩm hóa chất USD  234.312.695  234.312.6956,7 57,8

 18 Phân bón các loại Tấn  180.221  72.895.861  180.221  72.895.86110,6 2,1 41,7 14,0

 19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  254.683  268.148.782  254.683  268.148.78233,8 33,9 114,4 91,3

 20 Sản phẩm từ chất dẻo USD  555.151.696  555.151.69610,4 78,1

 21 Cao su Tấn  210.327  296.714.201  210.327  296.714.201-21,7 -20,7 55,8 62,3

 22 Sản phẩm từ cao su USD  105.316.397  105.316.39714,2 80,8

 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD  375.000.655  375.000.6554,5 43,1
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 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD  79.750.999  79.750.99911,8 74,3

 25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  1.468.237.414  1.468.237.4149,7 83,1

- Sản phẩm gỗ USD  1.027.602.388  1.027.602.3887,9 107,5

 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD  172.290.425  172.290.4254,5 32,4

 27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  161.863  374.401.997  161.863  374.401.9974,0 3,7 83,7 66,0

 28 Hàng dệt, may USD  3.132.954.006  3.132.954.0068,0 38,9

- Vải các loại USD  214.225.098  214.225.0987,7 39,2

 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD  66.622.803  66.622.80322,3 15,3

 30 Giày dép các loại USD  1.970.735.745  1.970.735.7456,1 43,8

 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  193.061.218  193.061.21817,4 58,6

 32 Sản phẩm gốm, sứ USD  64.562.160  64.562.1602,2 56,9

 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  86.919.057  86.919.05712,6 49,1

 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  61.473.506  61.473.50617,7 21,2

 35 Sắt thép các loại Tấn  1.160.060  822.649.663  1.160.060  822.649.6637,1 7,4 84,4 91,5

 36 Sản phẩm từ sắt thép USD  385.311.449  385.311.44920,2 23,2

 37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD  372.761.974  372.761.9746,6 35,1

 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  5.345.001.470  5.345.001.470-6,0 68,3

 39 Điện thoại các loại và linh kiện USD  5.579.647.419  5.579.647.41950,4 11,4

 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  823.400.300  823.400.300-1,1 73,2

 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD  4.017.490.778  4.017.490.7785,0 38,7

 42 Dây điện và dây cáp điện USD  289.213.602  289.213.6024,0 15,1

 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD  1.328.869.325  1.328.869.32513,2 55,5

 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD  314.177.112  314.177.11212,7 111,1

 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  290.200.354  290.200.35412,3 7,0

 46 Hàng hóa khác USD  1.522.346.676  1.522.346.6768,7 43,6

05/02/2024Ngày in:

2- trang015.T


